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Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: bà Lương Thị Cúc 

- Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông: Ngu  n Du  Bi n 

2. Bà: Ngu  n Thị  en 

- Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà L  Thị Hải Vân – Thư ký TAND 

thị xã Nghi  ơn, tỉnh Thanh Hóa. 

- Đại diện VKSND thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá tham gia phiên toà: 

 ng Ngu  n V n Long - Kiểm sát vi n.  

Trong ngày 24 tháng 5 n m 2023 tại Hội trường xét xử TAND thị xã Nghi  ơn, 

tỉnh Thanh Hóa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 43/2023/HSST ngày 

14/4/2023. Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 55/2023/QĐXXST- HS, ngày 11 

tháng 5 n m 2023 đối với bị cáo: 

V  HU  H – Sinh năm: 1982; Nơi sinh: xã Qu nh H, hu  n Qu nh L, tỉnh 

Ngh  A và nơi đ ng ký HKTT và nơi ở hi n na : th n H ng N, xã Qu nh H, hu  n 

Qu nh L, tỉnh Ngh  A; Giới tính: Nam; Dân tộc: Kinh; T n giáo kh ng; Quốc tịch: 

Vi t Nam; Nghề nghi p: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Con ông: V  V n 

Ng – đã chết,  ng Ng đư c t ng thưởng Huân chương kháng chiến hạng nhất và con 

bà Ng  Thị X –  inh n m 1948; V : H  Thị Q - sinh n m 1985, có 02 con lớn  N 

2012, nhỏ  N 2018; Tiền án, tiền sự: Kh ng. Bị cáo bị tạm giam t  ngà  09/3/2023 

cho đến ngà  19/5/2023 đư c tha  thế bi n pháp ng n ch n cho bảo l nh, có m t tại 

phiên tòa. 

- Bị hại: Ngu  n Bá K – sinh n m 1988 – V ng m t 

HKTT: Th n Đ ng Y, xã Hải Y, Nghi  , Thanh H 

- Người làm chứng: Dương Minh Ph – sinh n m 1982 – V ng m t 

Địa chỉ: Th n 7, xã Qu nh V, hu  n Qu nh L, tỉnh Ngh  A 

  Ngu  n Thế A – sinh n m 1982 – V ng m t 

Địa chỉ: Xóm 3, xã Qu nh H, hu  n Qu nh L, tỉnh Ngh  A. 

+ L  V n Tro – sinh n m 1987 – v ng m t 
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Địa chỉ: th n Phú M, xã Trung Th, hu  n N ng C, Thanh H. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên 

tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 

V  Hu  H và Ngu  n Bá K là c ng nhân của Cảng xi m ng C ng Thanh tại 

th n Nam  ơn, xã Nghi  ơn, thị xã Nghi  ơn, Thanh Hóa. 

Khoảng 21 giờ ngà  30/5/2022, H và  K c ng với anh Dương Minh Phú, 

Ngu  n Thế Anh và L  V n Trọng đang ở trong ph ng nghỉ của Cảng xi m ng C ng 

Thanh thì gi a H và  K có xả  ra mâu thu n, cãi nhau d n đến x  xát, H d ng ta  

đấm vào m t  K, anh  K né tránh thì bị móng ta  của H qu t ngang sống m i. Tiếp đó 

H d ng đ u húc vào sống m i  K làm  K chả  máu m i. Lúc nà  mọi người trong 

ph ng can ng n n n  K ra khỏi ph ng, H và nh ng người khác đi phía sau. Khi ra đến 

bàn uống nước thì  K c m một cái điếu cà  b ng tre dài khoảng 62,5cm, đường kính 

4,5cm đánh 3, 4 cái về phía sau đ u H. Lúc nà , H đưa ta  đ  n n bị thương ở đ u và 

ta . Bực tức vi c  K đánh mình n n H c m một ấm trà b ng sứ, màu tr ng tr n bàn 

uống nước đ p vào v ng đ u b n trái của anh  K, ấm trà bị v , mảnh v  v ng vào 

v ng má trái và m i anh  K làm anh  K bị thương. Thấ  v   mọi người can ng n H và 

đưa anh  K đi cấp cứu. 

Bản kết lu n giám định pháp   về thương tích số 742/2022/TTPY ngà  

13/9/2022, Trung tâm pháp   tỉnh Thanh Hóa kết lu n: T ng t  l  ph n tr m t n 

thương cơ thể do thương tích gâ  n n đối với Ngu  n Bá K đư c tính theo phương 

pháp xác định t  l  ph n tr m t n thương cơ thể là 15 . 

Bản kết lu n giám định pháp   về cơ chế hình thành thương tích số 

757/2022/TTPY ngà  13/9/2022 của Trung tâm pháp   tỉnh Thanh Hóa kết lu n: 

- Vết thương v ng trán đỉnh b n trái; Vết thương v ng má dưới đu i m t trái; 

vết thương tại v ng m i dưới; vết xâ  xước da tại v ng m t b n trái: do tác động của 

ngoại lực, đư c tạo n n bởi v t tà  có cạnh, ho c v t có cạnh s c, ho c v t có cạnh 

s c nhọn. Tại thời điểm giám định pháp   về cơ chế hình thành thương tích: Kh ng 

đủ chứng cứ khoa học và các d  li u khách quan đề xác địnhchính xác tư thế, chiều 

hướng tác động và lực tác động của v t gâ  thương tích. 

Tại Bản kết lu n giám định số 923/2022/TTPY ngà  03/10/2022, Trung tâm 

pháp   tỉnh Thanh Hóa kết lu n t  l  t n thương cơ thể của V  Hu  H: 

-   o vết thương ph n mềm v ng   m  xương bàn II l ng bàn ta  trái, kích 

thước s o nhỏ 01 ; 

-   o vết thương ph n mềm v ng m t sau ngoài khủy tay trái, kích thước s o 

nhỏ 01  

-   o vết thương ph n mềm v ng mu đốt 2 ngón III bàn ta  trái, kích thước s o 

nhỏ 01 ; 

- Các vết thương khác đã điều trị 0  

Hi n tại t ng t  l  t n thương cơ thể do thương tích gâ  n n theo phương pháp 

xác định t  l  t n thương cơ thể là 03% ( ba ph n tr m). 
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Tại bản kết lu n giám định pháp   cơ chế hình thành thương tích số 

933/2022/TTPY ngà  03/10/2022, Trung tâm pháp   sở   tế Thanh Hóa kết lu n: 

- Vết thương sưng nề, tấ  đỏ tại v ng đỉnh đ u b n phải: Do tác động của 

ngoại lực, đư c tạo n n bởi v t tà  ho c v t tà  có cạnh. 

- Vết thương rách  da tại vị trí m t trong bàn ta  trái, vết thương tr   xước da 

tại vị trí khủ  ta  trái, vết thương rách da tại vị trí đốt 2, ngón 3 bàn ta  trái. Do tác 

động của ngoại lực  đư c tạo n n bởi v t tà  có cạnh ho c v t có cạnh s c ho c v t có 

cạnh s c nhọn. 

Quá trình điều tra bị cáo đã khai nh n toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đối 

với thương tích của bị cáo ngà  17/10/2022, bị cáo đã có đơn rút   u c u khởi tố vụ 

án hình sự đối với vi c mình bị đánh gâ  thương tích n n CQĐT kh ng có c n cứ để 

khởi tố điều tra vụ án mà ra Qu ết định xử phạt hành chính đối với Ngu  n Bá K về 

hành vi  K d ng điếu cà  gâ  thương tích cho H. 

Bản cáo trạng số 55CT-VKSNS - HS ngày 14/4/2023 của VKSND thị xã Nghi 

 ơn, tỉnh Thanh Hóa đã tru  tố V  Hu  H về tội: “Cố ý gây thương tích”.  

Tại phi n t a Đại di n VK  v n gi  ngu  n qu ết định tru  tố và đề nghị 

HĐXX c n cứ: điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm s, b khoản 1, 2 Điều 51 và Điều 65   

BLHS và đề nghị mức hình phạt t  28 đến 30 tháng tù cho hưởng án treo. Thời gian 

thử thách gấp đ i.      

Về trách nhi m dân sự: Bị cáo đã b i thường xong cho bị hại. Bị hại kh ng có 

  u c u gì th m đề nghị HĐXX C ng nh n vi c BTD  đã xong. 

Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí H  T. 

Về v t chứng: Tịch thu ti u hủ  một điều cà , một ấm trà b ng sứ. 

Bị cáo nh n tội, kh ng có ý kiến tranh lu n gì với đại di n VK , đã nh n thức 

đư c hành vi phạm tội của mình và đề nghị HĐXX giảm nh  hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

[1]. Phân tích tính h p pháp của các hành vi, qu ết định tố tụng: 

Về hành vi, qu ết định tố tụng của Cơ quan điều tra C ng an thị xã Nghi  ơn, Điều 

tra vi n, Vi n kiểm sát nhân dân thị xã Nghi  ơn, Kiểm sát vi n trong quá trình điều tra, 

tru  tố đã thực hi n đúng về thẩm qu ền, trình tự, thủ tục qu  định của Bộ lu t Tố tụng 

hình sự. Quá trình điều tra và tại phi n t a, bị cáo, bị hại, kh ng có người nào có ý kiến 

ho c khiếu nại về hành vi, qu ết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 

tụng. Do đó, các hành vi, qu ết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng đã thực hi n đều h p pháp. 

[2].  Phân tích nh ng chứng cứ xác định có tội, chứng cứ xác định kh ng có tội: 
 

 

C n cứ vào các tài li u có trong h  sơ vụ án, bản kết lu n giám định, lời khai 

của bị cáo, bị hại, người làm chứng có trong h  sơ c ng như tại phi n t a đã khai 
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nh n rõ: Xuất phát t  mâu thu n cá nhân gi a Ngu  n Bá K và V  Hu  H nên H đã 

có hành vi d ng ấm trà b ng sứ gâ  thương tích cho Ngu  n Bá K làm anh  K bị t n 

hại 15  sức khỏe vào khoảng 21 giờ ngà  30/5/2022. Hành vi phạm tội của bị cáo là 

ngu  hiểm cho xã hội n n c n phải đưa bị cáo ra xét xử trước pháp lu t. 

Đại di n VK  thực hành qu ền c ng tố tại phi n toà gi  ngu  n qu ết định 

tru  tố bị cáo về tội: “Cố ý gâ  thương tích'' theo điểm đ khoản 2 Điều 134 BLHS. 

Bị cáo nh n tội, kh ng có ý kiến tranh lu n gì với đại di n VK , đã nh n thức 

đư c hành vi phạm tội của mình và đề nghị HĐXX giảm nh  hình phạt. 

Lời khai nh n của bị cáo ph  h p với tang v t c ng các chứng cứ khác có 

trong h  sơ, ph  h p với lời kết lu n của đại di n VK . Do v   có đủ cơ sở kết lu n: 

Hành vi phạm tội của bị cáo có đủ các dấu hi u cấu thành tội Cố ý gâ  thương tích'' 

theo điểm đ khoản 2 Điều 134 BLH . 

 [3]. Xét tính chất hành vi phạm tội và vai tr  của bị cáo thấ  r ng:  

Hành vi phạm tội của bị cáo là ngu  hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp 

đến sức khỏe của anh Ngu  n Bá K, gâ  ảnh hưởng xấu đến tr t tự trị an tr n địa bàn, 

về ngu  n nhân phạm tội gi a bị cáo và bị hại đã xả  ra mâu thu n lời qua tiếng lại 

sau đó mới di n ra sự vi c x  xát gi a hai b n, bản thân bị hại c ng có l i một ph n, 

bị hại c ng có hành vi gâ  thương tích cho bị cáo và bị xử phạt vi phạm hành chính. 

Hành vi phạm tội của bị cáo mang tính chất bột phát nhưng v n c n phải buộc bị cáo 

phải chịu trách nhi m hình sự đối với hành vi và h u quả do mình gâ  ra. 

 [4]. Xét về nhân thân và trách nhi m hình sự: Bị cáo phạm tội kh ng có tình 

tiết t ng n ng, sau khi phạm tội đã thành khẩn khai báo,  n n n hối cải về hành vi 

phạm tội của mình n n đã b i thường cho bị hại, bị hại có đơn đề nghị giảm nh  hình 

phạt và cho bị cáo đư c cải tạo tại địa phương, bị cáo có bố đ  đư c t ng thưởng 

Huân chương kháng chiến hạng nhất và bà nội là bà m  Vi t Nam anh H vì v   khi 

lư ng hình bị cáo đư c áp dụng các tình tiết giảm nh  theo qu  định tại điểm b, s 

khoản 1, hai tình tiết tại khoản 2 Điều 51 BLH . Xét thấ  bản thân bị cáo đư c 

hưởng nhiều tình tiết giảm nh , nh n thức đư c hành vi phạm tội của mình, có nơi cư 

trú  n định n n ngh  chưa c n thiết cách l  bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà cho bị 

cáo đư c cải tạo tại địa phương như đề nghị của Đại di n VK  c ng đủ để r n đe, 

giáo dục và ph ng ng a chung để bị cáo thấ  đư c tính khoan h ng của pháp lu t. 

[5]. Xét về ph n dân sự: Bị cáo và bị hại đã tự ngu  n thỏa thu n b i thường 

xong. Bị hại không đề nghị HĐXX giải qu ết vi c b i thường mà c ng nh n ph n b i 

thường đã xong. Đâ  là thỏa thu n hoàn toàn tự ngu  n n n HĐXX c n c ng nh n 

ph n b i thường đã xong. 

[5]. Xét về v t chứng g m: Đối với một chiếc điếu cà  mà Ngu  n Bá K d ng 

để đánh V  Hu  H và một ấm trà sứ màu tr ng là hung khí H d ng để gâ  thương 

tích cho anh  K là là v t chứng trong vụ án và xét thấ  kh ng c n giá trị sử dụng n n 

c n tịch thu ti u hủ . 
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Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí H  T theo qu  định. 

Vì các lẽ trên; 
 

QU ẾT ĐỊNH 

- Căn cứ vào: Điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm b, s khoản 1, hai tình tiết tại 

khoản 2 Điều 51 và Điều 65 BLHS.       

- Tuyên bố: V  Hu  H phạm tội “Cố ý gâ  thương tích” 

- Xử phạt: V  Hu  H 30 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 

tháng tính t  ngà  tu  n án sơ thẩm. Giao bị cáo về cho chính qu ền UBND xã 

Qu nh H, hu  n Qu nh L, tỉnh Ngh  A quản lý và giáo dục bị cáo trong thời gian thử 

thách. Trong thời gian thử thách người đư c hưởng án treo cố ý vi phạm ngh a vụ 02 

l n trở l n thì T a án có thể qu ết định buộc người đư c hưởng án treo phải chấp 

hành hình phạt t  của bản án đã cho hưởng án treo.  

Trong trường h p bị cáo tha  đ i nơi cư trú thì thực hi n theo qu  định tại 

khoản 2 Điều 92 Lu t Thi hành án hình sự. 

- Về phần dân sự: C ng nh n ph n b i thường dân sự đã xong. 

- Về vật chứn :  p dụng: điểm b, c khoản 1 Điều 47 BLH ; khoản 2 Điều 

106 BLTTHS.  

  Tịch thu ti u hủ  các v t chứng sau:  Một hộp cát t ng b n ngoài đư c dán 

giấ  ni m phong có ch  ký của nh ng người tham gia và hình dấu của Cơ quan 

C ĐT – C ng an thị xã Nghi  ơn, b n trong chứa một cái điếu cà , b ng tre, màu 

đen đã qua sử dụng, điếu có hình trụ dài 62,5cm đường kính 4,5cm, điếu đư c bọc 

đ ng ở vị trí ph n đ u, ph n đu i và ph n nỏ điếu; Một hộp cát t ng b n ngoài đư c 

dán giấ  ni m phong có ch  ký của nh ng người tham gia và hình dấu của Cơ quan 

C ĐT – C ng an thị xã Nghi  ơn, b n trong chứa một ấm trà b ng sứ màu tr ng bị 

v  thành nhiều mảnh có kích thước to, nhỏ khác nhau g m: 08 mảnh v  của ph n 

thân ấm trà có kích thước khác nhau. B n tr n mảnh v  dài nhất có d ng ch  “U NH 

V N L N THỨ XXX” màu đỏ; 03 mảnh v  của ph n n p ấm trà có kích thước khác 

nhau và 01 cái quai của ấm trà.  

Tất cả các v t chứng tr n hi n đang đư c nh p kho Chi cục THADS theo phiếu 

nh p kho số NK2023/40, ngà  21/4/2023. 

- Án phí :  p dụng: Khoản 2 Điều 136 BLTTH ; điểm a khoản 1 Điều 23 

Nghị qu ết 326/2016/UBTVQH14, ngà  30/12/2016 của Ủ  ban thường vụ Quốc hội 

về án phí, l  phí T a án và điểm 1 mục I bản danh mục án phí, l  phí t a án.    

- Bị cáo phải chịu 200.000
đ
 tiền án phí H  T.  

- Về quyền khán  cáo:  p dụng Điều 331 và 333 BL TTH . Án xử công khai 

sơ thẩm có m t bị cáo, v ng m t bị hại. Bị cáo đư c qu ền kháng cáo trong thời hạn 

15 ngà  kể t  ngà  tu  n án. Bị hại đư c qu ền kháng cáo trong thời hạn 15 ngà  kể 

t  ngà  nh n đư c bản án ho c ni m  ết bản án. 

Trường h p bản án đư c thi hành tại Điều 2 Lu t THA dân sự thì người đư c 

thi hành án, người phải thi hành án dân sự có qu ền thoả thu n THA, qu ền   u c u 
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THA, tự ngu  n THA ho c bị cư ng chế THA theo qu  định tại Điều 6, 7, 7a và 9 

Lu t THA dân sự, thời hi u thi hành án đư c thực hi n theo qu  định tại Điều 30 

Lu t THA dân sự.  

Nơi nhận:       

- TAND tỉnh Thanh Hoá;  

- VK  ND tỉnh Thanh Hóa                                                       

- VKSND thị xã Nghi  ơn; 

- CQĐT CA TX Nghi  ơn; 

- Nhà tạm gi  CATX Nghi  ơn 

- THADS thị xã Nghi  ơn; 

- Bị cáo; 

- Bị hại; 

- Lưu.                                                                                                                             

                                                                                    

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

 

Lƣơn  Thị Cúc 

 

 


